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Câu 1: (1,5 điểm)

Tại sao năm 1995 Việt Nam gia nhập ASEAN? Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức này.
Câu 2: (1,5 điểm)
Trong khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển như thế nào? Phân tích những nguyên nhân cơ bản thúc đẩy sự phát triển đó.
Câu 3: (3,0 điểm)
a. Tại sao Nguyễn Ái Quốc chọn Pháp là nơi đến đầu tiên trong quá trình tìm đường cứu nước.
b. Em hãy phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam ở các thời điểm lịch sử năm 1920; 1930.
Câu 4: ( 4,0 điểm)
a. Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
b. Phân tích tính đúng đắn, sáng tạo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

                          ---------------------- HẾT-------------------------

( Đề thi gồm có 01 trang )
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Môn thi: Lịch sử- Lớp 9
Câu 1: ( 1,5 điểm)
	Ý/ Phần
	Đáp án
	Điểm

	Năm 1995 Việt Nam gia nhập ASEAN vì
	Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này. Việt Nam gia nhập ASEAN vì:

- Mục đích và nguyên tắc hoạt động của ASEAN phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước ta.

- Quan hệ giữa ASEAN và Việt Nam chuyển sang đối thoại hợp tác. Xu thế chung của thế giới từ nửa sau những năm 70 thế kỉ XX cũng chuyển dần sang đối thoại hợp tác. Từ năm 1986, Đảng ta thực hiện đường lối đổi mới. Về đối ngoại, Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế.

- Tham gia vào ASEAN sẽ tạo cho Việt Nam cơ hội hội nhập với kinh tế thế giới, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hòa nhập với thế giới về các mặt.
	0,25

0,25

0,25

	Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN
	* Cơ hội:

- Phá vỡ thế cô lập, tạo điều kiện cho Việt Nam tiến bộ, khắc phục được khoảng cách giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. ASEAN là cửa ngõ then chốt đầu tiên trong quá trình hội nhập với thế giới của Việt Nam. Hàng hóa Việt Nam có cơ hội hội nhập với thị trường các nước Đông Nam Á và thế giới. Việt Nam có điều kiện tiếp thu công nghệ mới, giao lưu hợp tác về văn hóa, giáo dục…tiếp thu cách quản lí mới.

* Thách thức:

- Điểm xuất phát của Việt Nam thấp, vừa trải qua 2 cuộc kháng chiến nên trình độ quản lí, khoa học kĩ thuật còn lạc hậu. Nếu Việt Nam không bắt kịp các nước trong khu vực sẽ có nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế. Việt Nam cùng chung mặt hàng với nhiều nước trong khu vực nên sẽ gặp sự cạnh tranh quyết liệt.

- Trong quá trình hội nhập văn hóa, nếu không biết chọn lọc sẽ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy phải đảm bảo nguyên tắc “ Hòa nhập không hòa tan” giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.
	0,25

0,25

0,25


Câu 2: ( 1,5 điểm)

	Ý/ Phần
	Nội dung
	Điểm

	Kinh tế Mĩ trong khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh
	- Trong những năm 1945-1950, nước Mĩ chiếm hơn một nửa giá trị sản lượng công nghiệp toàn thế giới: 56,47% ( 1948). Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước: Anh, Pháp, Tây Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại.

- Nắm trong tay ¾ dự trữ vàng của thế giới (24,6 tỉ USD), là chủ nợ duy nhất thế giới. Mĩ chiếm 50% tàu bè đi lại trên biển. Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất trong thế giới tư bản và độc quyền vũ khí nguyên tử.

- Trong khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ  vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa, là trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới.
	0,25

0,25

0,25



	Những nguyên nhân cơ bản thúc đẩy kinh tế  Mĩ phát triển
	.- Lãnh thổ Mĩ rộng lớn; giàu tài nguyên;  nguồn nhân lực dồi dào, trình độ cao, năng động sáng tạo.

- Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ hai muộn hơn, tổn thất ít hơn. Mĩ lại ở xa chiến trường không bị chiến tranh tàn phá. Hơn nữa Mĩ còn lợi dụng chiến tranh để làm giàu , buôn bán hàng hóa vũ khí cho các nước tham chiến để kiếm lời.

- Mĩ áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm ( Nhân tố quan trọng nhất để kinh tế Mĩ phát triển). Trình độ quản lí trong sản xuất, tập trung tư bản cao. Các chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước có vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển…
	0,25

0,25

0,25


Câu 3: ( 3 điểm)

	Ý/ Phần
	Nội dung
	Điểm

	a.Nguyễn Ái Quốc chọn Pháp là nơi đến đầu tiên trong quá trình tìm đường cứu nước
	Cuối thế kỉ XIX  nước ta bị thực dân Pháp xâm lược thống trị, nhân dân ta chìm trong cảnh lầm than cơ cực. Các phong trào yêu nước Việt Nam diễn ra sôi nổi mạnh mẽ nhưng đều thất bại. Cách mạng nước ta đang đứng trước tình trạng khủng hoảng về đường lối “ như trong đêm trường không có lối ra”. Ngày 5/6/1911, với lòng yêu nước thiết tha và hoài bão cứu nước, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc từ cảng nhà Rồng- Sài Gòn . Trong hành trình tìm đường cứu nước ấy, người đã chọn Pháp là nơi đến đầu tiên.  Sở dĩ Người chọn Pháp là nơi đến đầu tiên vì:

- Nước Pháp là nước giành thắng lợi trong cuộc cách mạng tư sản năm 1789- đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất Châu Âu. Người tìm đến đây để tìm hiểu cuộc đại cách mạng tư sản Pháp.

- Trong quá trình thực dân Pháp thống trị Việt Nam luôn rêu rao khẩu hiệu “Tự do, bình đẳng, bác ái”. Người tìm đến Pháp để tìm hiểu xem khẩu hiệu này được thực hiện như thế nào ở Pháp.

- Người sang Pháp với mục đích xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào rồi trở về giúp đỡ đồng bào mình và theo như Người nói “ Muốn đánh thắng kẻ thù phải có sự hiểu biết về kẻ thù”


	0,25

0,25

0,25

0,25



	b. Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam tại các thời điểm năm 1920, 1930
	* Thời điểm năm 1920

- Sau gần một thập kỉ ra đi tìm đường cứu nước

tháng 7/ 1920 Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản luận

cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa

Người tin theo Lê-nin và đứng về Quốc tế thứ ba.

- Tháng 12/1920, tại đại hội lần thứ 18 của Đảng xã

 hội Pháp họp tại Tua, Người bỏ phiếu tán thành

 Quốc tế thứ ba và tham gia vào sáng lập Đảng

 cộng sản Pháp. Sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt

 trong quá trình hoạt động cách mạng của Người: từ

 một người yêu nước trở thành người cộng sản đầu

 tiên của nước ta, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa

 Mác- Lênin và đi theo con đường cách mạng vô sản.

- Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra đường lối giải phóng dân tộc là đường lối cách mạng vô sản, đi theo con đường cách mạng tháng Mười. Sự kiện này đã mở đường đi tới sự chấm dứt cuôc khủng hoảng đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam- đây là công lao bản lề của Nguyễn Ái Quốc.

* Thời điểm năm 1930

- Do yêu cầu cấp bách của cách mạng Việt Nam, với tư cách và trách nhiệm của người cộng sản Việt Nam, đại diện của Quốc tế cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Hương Cảng- Trung Quốc triệu tập và chủ trì

 hội nghị thành lập Đảng (6-1-1930 đến 7/2/1930), hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng cộng sản duy nhất.

- Tại Hội nghị, Người đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng, ra Lời kêu gọi. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt…được Hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Như vậy tại thời điểm năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thành lập cho cách mạng Việt Nam một chính Đảng tiên phong để lãnh đạo, Người đã xây dựng cho Đảng cộng sản Việt Nam và Cách mạng Việt Nam đường lối chính trị đúng đắn.

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng giai cấp và đường lối lãnh đạo của phong trào cách mạng Việt Nam, từ đây cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
	0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25




Câu 4: ( 4 điểm)

	Ý/ Phần
	Nội dung
	Điểm

	Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập 

Đảng
	- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Đảng là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX.

- Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. Vì đối với giai cấp công nhân, chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đối với dân tộc, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo của phong trào cách mạng Việt Nam. Từ đây cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam- Một Đảng có đường lối cách mạng khoa học sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ Đảng viên kiên trung, nguyện suốt đời hi sinh cho lí  tưởng của Đảng, độc lập tự do của tổ quốc của nhân dân. Từ đây cách mạng Việt Nam cũng trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên, có tính tất yếu quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng,  nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Cách mạng tháng 8/ 1945, kháng chiến chống Pháp thắng lợi với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ; kháng chiến chống Mĩ thắng lợi với đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975; hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	0,5

0,5

0,5

	Phân tích tính đúng đắn sáng tạo  Cương lĩnh chính trị đầu

 tiên của Đảng
	- Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng- Trung Quốc) từ 6/1/1930-7/2/1930 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Hội nghị nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp soạn thảo. Trong đó, Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được coi là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Cương lĩnh tuy còn vắn tắt song đã vạch ra những phương hướng cơ bản cho cách mạng Việt Nam và thể hiện sự đúng đắn sáng tạo. 

-  Cương lĩnh vạch ra con đường của cách mạng Việt Nam phải trải qua 2 giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa, hai giai đoạn kế tiếp nhau không có bức tường nào ngăn cách. Như vậy ngay từ đầu, Đảng cộng sản Việt Nam đã thấu suốt con đường phát triển của cách mạng nước ta là con đường kết hợp và dâng cao 2 ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường tất yếu và duy nhất của cách mạng Việt Nam.

- Cương lĩnh chỉ rõ: Đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập tự do, lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông. Các nội dung trên bao gồm 2 vấn đề cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta: dân tộc và dân chủ.. Đặc biệt cương lĩnh đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên vị trí hàng đầu. Đặt nhiệm vụ này lên là hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh lịch sử nước ta lúc bấy giờ- một nước thuộc địa nửa phong kiến.

- Cương lĩnh chỉ ra rằng: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, còn phú nông, trung và tiểu địa chủ thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới. Cương lĩnh đã phản ánh đúng động lực của cách mạng Việt Nam, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Từ đó xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta là giành độc lập dân tộc.

- Cương lĩnh khẳng định: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, đứng về phía mặt trận cách mạng gồm các dân tộc và giai cấp công nhân thế giới. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của thời đại thấm nhuần quan điểm giai cấp của chủ nghĩa Mác-Lênin qua đó kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam.

- Cương lĩnh khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta chỉ có thể là giải phóng giai cấp công nhân thông qua chính Đảng của nó là  Đảng cộng sản lãnh đạo mới đủ điều kiện và khả năng đi đến thắng lợi hoàn toàn.

- Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã thể hiện sự đúng đắn sáng tạo, nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp, thấm đượm tính dân tộc, nhân văn. Độc lập tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này. Nó đặt cơ sở cho Đảng ta kế thừa và hoàn chỉnh đường lối cách mạng nước ta thông qua những hoạt động tiếp theo.
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